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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Mạng truyền thông công nghiệp
Mã số mô đun: ...230
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP
Mã số mô đun:  …230
Thời gian mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 45 giờ; Tự học:45)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề từ MĐ22 đến MĐ27.


- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức


- Mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp

        - Trình bày được các chuẩn truyền thông 

        - Trình bày được nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 


- Chống được nhiễu trong truyền thông

        - Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS232, RS485

        - Trình bày được các tính năng chính của cáp quang


* Về kỹ năng


- Kết nối được các thiết bị dùng cáp quang.

        - Trình bày được cấu trúc mạng Modbus, Mạng AS-i, Mạng Industrial 
Etherne

        - Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


* Về thái độ:


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	Tự học

	1
	Giới thiệu tổng quan
	5
	2
	1
	
	2

	2
	Nhiễu và giải pháp
	10
	2
	2
	
	6

	3
	Chuẩn truyền thông RS232
	10
	2
	4
	
	4

	4
	Chuẩn truyền thông RS485
	10
	2
	6
	1
	1

	5
	Cáp quang
	10
	2
	3
	
	5

	6
	Mạng Modbus
	20
	5
	8
	1
	6

	7
	Mạng AS-i
	20
	5
	8
	1
	6

	8
	Mạng Industrial Etherne
	20
	4
	6
	1
	9

	9
	Truyền thông Radio và wireless
	15
	4
	5
	
	6

	
	Tổng cộng
	120
	28
	43
	4
	45


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết: 
        Bài 1: Giới thiệu tổng quan                              





Thời gian: 5 giờ (LT:2 giờ; TH: 1 giờ; Tự học:2 giờ)
Mục tiêu: 

        - Mô tả được cấu trúc mạng truyền thông trong công nghiệp

        - Trình bày được các chuẩn truyền thông 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:   

1. Giới thiệu

2. Các hệ thống và thiết bị điều khiển hiện đại 

3. Mô hình kết nối hệ thống mở 

4. Các thủ tục truyền thông 

5. Các chuẩn truyền thông 

        Bài 2: Nhiễu và giải pháp xử lý                                         
Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH: 2 giờ; Tự học:6 giờ)
Mục tiêu: 

        - Trình bày được nguồn gốc nhiễu và các giải pháp xử lý. 


- Chống được nhiễu trong truyền thông


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
Nội dung bài:  

1. Giới thiệu 







2. Những sự cố thường gặp và cách giải quyết 


3. Nhiễu và các giải pháp xử lý






3.1. Nguồn gốc của nhiễu điện 


3.2. Vỏ bọc che chắn 


3.3. Tốc độ dẫn của dây cáp 


3.4. Yêu cầu nối đất 


3.4. Kỹ thuật triệt nhiễu 

        Bài 3: Chuẩn truyền thông RS232                                    




Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH: 4 giờ; Tự học:4 giờ)
Mục tiêu: 

        - Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS232

        - Xử lý được các sự cố thường gặp. 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  Thời gian: 10 giờ (LT: 2 giờ; TH: 8 giờ)

1. Chuẩn truyền thông RS232 





2. Các yếu tố của RS232 






3. Hoạt động của giao diện RS232 

4. Các hạn chế 

5. Xử lý sự cố 


5.1. Giới thiệu 


5.2. Các phương pháp tiếp cận 


5.3. Kiểm tra thiết bị 


5.4. Các vấn đề cơ bản 


5.5. Tóm tắt 

        Bài 4: Chuẩn truyền thông RS485                                    



Thời gian: 10 giờ (LT:3 giờ (KT: 1 giờ); TH: 6 giờ; Tự học:1 giờ)
Mục tiêu: 

        - Phân tích được các tính năng chính của chuẩn RS485 

        - Xử lý được các sự cố thường gặp.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập. 

Nội dung bài:                                  Thời gian: 10 giờ (LT: 2 giờ; TH: 8 giờ)

1. Chuẩn truyền thông RS485 






2. Xử lý sự cố


2.1. Giới thiệu 


2.2. Chuẩn truyền thông RS485 và RS422


2.3. Lắp đặt truyền thông RS485


2.4. Các vấn đề nhiễu 


2.5. Kiểm tra thiết bị 


2.6. Tóm tắt 

        Bài 5: Cáp quang



                                 




Thời gian: 10 giờ (LT:2 giờ; TH: 3 giờ; Tự học:5 giờ)
Mục tiêu: 

        - Trình bày được các tính năng chính của cáp quang


- Kết nối được các thiết bị dùng cáp quang.

        - Xử lý được các sự cố thường gặp.


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                  

1. Giới thiệu










2. Các thiết bị 

3. Các thông số 

4. Các loại 

5. Loại cáp quang bình thường


5.1. Cáp trên không


5.2. Cáp ngầm (đất) 


5.3. Cáp ngầm (nước) 


5.4. Cáp trong nhà 

6. Kết nối cáp


6.1. Suy giảm kết nối


6.2. Sự kết nối


6.3. Xử lý kết nối 


6.4. Xử lý sự cố

        Bài 6: Mạng Modbus                           

                     
Thời gian: 20 giờ (LT:5 giờ; TH: 9 giờ (KT:1 giờ); Tự học:6 giờ)
Mục tiêu: 

        - Trình bày được cấu trúc mạng Modbus

        - Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                

1. Giới thiệu tổng quan

2. Cấu trúc giao thức Modbus

3. Các mã số chức năng 

4. Xử lý các sự cố 


4.1. Các vấn đề và lỗi cơ bản 


4.1. Mô tả các công cụ được dùng


4.2. Chi tiết quá trình xử lý sự cố 


4.3. Kết luận 

        Bài 7: Mạng AS-i


                             
     
Thời gian: 20 giờ (LT:6 giờ (KT:1 giờ); TH: 8 giờ; Tự học:6 giờ)
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

        - Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                 Thời gian: 20 giờ (LT: 4 giờ; TH: 16 giờ)

1. Giới thiệu 

2. Lớp vật lý

3. Lớp kết nối dữ liệu 

4. Đặc điểm hoạt động

5. Xử lý sự cố


5.1. Giới thiệu


5.2. Công cụ 

        Bài 8: Mạng Industrial Ethernet                                       
Thời gian: 20 giờ (LT:4 giờ; TH: 7 giờ (KT:1 giờ); Tự học:9 giờ)
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng Industrial Ethernet 

        - Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                 Thời gian: 20 giờ (LT: 4 giờ; TH: 16 giờ)

1. Giới thiệu 









2. Một số loại tốc độ truyền thông Ethernet 

3. Industrial Ethernet 


3.1. Giới thiệu


3.2. Kết nối và dây cáp


3.3. Khung truyền thông


3.4. Nhiễu và tiếng ồn 


3.5. TCP/IP và Industrial Ethernet 


3.6. Cấu trúc

4. Xử lý sự cố


4.1 Giới thiệu


4.2. Các vấn đề và lỗi cơ bản 


4.3. Dụng cụ 


4.4. Các vấn đề và giải quyết 


4.5. Kết luận 


Bài 9: Mạng truyền thông Radio và wireless                 
Thời gian: 15 giờ (LT:4 giờ; TH: 5 giờ; Tự học:6 giờ)
Mục tiêu: 

        - Liệt kê được cấu trúc mạng AS-i 

        - Xác định và xử lý được một số vấn đề đơn giản 


- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                 Thời gian: 15 giờ (LT: 4 giờ; TH: 11 giờ)

1. Giới thiệu 









2. Thiết bị truyền thông Radio 

3. Đặc điểm của VHF/UHF 

4. Các modurm radio

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Các thiết bị truyền thông mạng

- Các dụng cụ cần thiết  

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
- Lý thuyết: Hoàn thành các câu hỏi

- Thực hành: Cấu hình mạng và xử lý sự cố 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        


Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

        - Giới thiệu, trình bày, và thao tác mẫu các cách thiết lập cấu hình mạng, phân tích và xử lý một số sự cố đơn giản 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

        - Mạng AS-i

        - Mạng Profibus

        - Mạng Industrial Ethernet 

4. Tài liệu tham khảo:  

        [1] Basic of Data Communication and IP networks - 1996
        [2] Profibus: Open solution for the World of Automation - Opration - 1998
        [3] Mạng truyền thông công nghiệp - Hoàng Minh Sơn - NXB KHKT- 2003
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